
STT Mã hóa đơn Mã SV Họ đệm Tên Lớp học Ghi chú

1 LP/0018057 1211512788 Cao Thị Cẩm Nhung 12TDSP11

2 LP/0017601 1211514040 Phạm Hồng Phúc 12TDSP14

3 BA/0054177 1211508556 Đinh Thị Thúy Hằng 12TDSP12

4 LP/0017156 1211509483 Nguyễn Thị Thơ 12TDSP05

5 LP/0017195 1111501025 Ngô Thị Mỹ Diệu 11TDSP33

6 LP/0017196 1111501026 Huỳnh Thị Thùy Linh 11TDSP33

7 LP/0017236 1111505830 Nguyễn Kim Ngân 12TDSP12

8 LP/0017238 1211513493 Trương Thị Bích Vàng 12TDSP12

9 LP/0017246 1111501221 Nguyễn Quốc Thái 11TDSP35

10 LP/0017254 1211510751 Nguyễn Thị Phương Dung 12TDSP07

11 LP/0017274 1211510053 Trần Ngọc Tú Duyên 12TDSP04

12 LP/0017277 1211512742 Nguyễn Thị Thúy Hằng 12TDSP11

13 LP/0017278 1211512942 Nguyễn Thị Loan 12TDSP11

14 LP/0017283 1211510244 Huỳnh Thị Thùy Linh 12TDSP06

15 LP/0017330 1211510962 Nguyễn Bá Phương 12TDSP08

16 LP/0017372 1211507753 Nguyễn Thị Diễm Trinh 12TDSP04

17 LP/0017520 1211506245 Nguyễn Thị Quế Thanh 12TDSP03

18 LP/0017521 1211506686 Ngô Thị Tường Vi 12TDSP03

19 LP/0017523 1211506424 Lê Trần Minh Mẫn 12TDSP03

20 LP/0017524 1200000077 Nguyễn Bình Tiên 12TDSP01

21 LP/0017527 1200000041 Chu Thị Phương Thảo 12TDSP01

22 LP/0017530 1200000043 Trịnh Ngọc yến 12TDSP01

23 LP/0017531 1200000014 Trần Thị Tú Quyên 12TDSP01

24 LP/0017695 1211509170 Lê Thị Mỹ Linh 12TDSP05

25 LP/0017793 1211510167 Lê Huỳnh Bích Trâm 12TDSP06

26 LP/0017828 1211510333 Dương Tiến Dũng 12TDSP06

27 LP/0017868 1111500949 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 11TDSP26

28 LP/0017904 1211506258 Trương Lê Ngọc Nhiều 12TDSP03

29 LP/0017910 1111501184 Nguyễn Đức Thượng Hiền 11TDSP34

30 LP/0018055 1211512859 Đào Thị Tuyết Nhi 12TDSP11

31 LP/0018056 1111501202 Tạ Thị Diễm My 11TDSP34

32 LP/0018130 1111501041 Nguyễn Thị Xuân Mai 11TDSP33

33 LP/0018170 1211514291 Nguyễn Thị Bích Ngọc 12TDSP13

34 LP/0018259 3111001221 Phạm Thị Phương Lan 11TDSK01

35 LP/0018260 3111001049 Nguyễn Ngọc Thùy An 11TDSK01

36 LP/0018360 1211511690 Mai Ngọc Sơn 12TDSP09

37 LP/0018521 1111500998 Phạm Nguyễn Thủy Nguyên 12TDSP12

38 LP/0018524 1111505839 Dương Thanh Trang 12TDSP12
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39 LP/0018613 1211510587 Nguyễn Thị Thương Hoài 12TDSP07

40 LP/0018634 3111005530 Hồ Thị Kim Cúc 11TDSK02

41 LP/0018663 1211513502 Nguyễn Thị Thanh Hằng 12TDSP13

42 LP/0018728 3111001039 Nguyễn Văn Trưởng 11TDSK01

43 LP/0018752 1211508259 Đỗ Thị Thùy 12TDSP04

44 LP/0018765 1211509688 Lê Duy Khanh 12TDSP05

45 LP/0018766 1211509490 Đỗ Trọng Tuấn 12TDSP05

46 LP/0018794 1211512360 Huỳnh Nguyệt Quế 12TDSP15

47 LP/0018795 1211509661 Nguyễn Minh Thức 12TDSP15

48 LP/0018796 1211510854 Lưu Thị Hường 12TDSP15

49 LP/0018802 1211506960 Phạm Vương Thanh Phong 12TDSP03

50 LP/0018837 1211506137 Lai Phương Vi 12TDSP15

51 LP/0018838 1211511740 Võ Thị Ngọc Trâm 12TDSP15

52 LP/0018920 1211508428 Nguyễn Trường Giang 12TDSP04

53 LP/0018948 1211511526 Nguyễn Thị Bé Lê 12TDSP09

54 LP/0018949 1211511490 Trần Minh Hải 12TDSP09

55 LP/0019122 1111501154 Ngô Thị Trúc Mai 11TDSP34

56 LP/0019134 1200000278 Nguyễn Thanh Đoan 12TDSP02

57 LP/0019157 1111500891 Vũ Trọng Tín 11TDSP32

58 LP/0019158 1111501031 Vũ Duy Tiên 11TDSP32

59 BA/0054274 1211510087 Nguyễn Nhật Trường 12TDSP02

60 BA/0054275 1200000216 Phan Thế Nhữ 12TDSP02

61 BA/0054285 1200000035 Đặng Thị Khánh Linh 12TDSP01

62 BA/0054338 1200000015 Cao Hải Thanh Phúc 12TDSP01

63 BA/0054339 1200000121 Trần Thị Hồng Trúc 12TDSP01

64 BA/0054348 1211512840 Lê Phạm Nam Anh 12TDSP42

65 BA/0054367 1211513677 Nguyễn Xuân Thương 12TDSP03

66 LP/0019170 1200000126 Nguyễn thị Kim Huê 12TDSP01

67 LP/0019171 1200000134 Vũ Thị Hồng 12TDSP01

68 LP/0019208 1211513234 Đoàn Thị Đẹp 12TDSC01

69 LP/0019209 1211508866 Nguyễn Thị Hiến 12TDSC01

70 LP/0019220 1211514267 Nguyễn Thị Thanh Chi 12TDSC01

71 LP/0019244 1211514399 Thạch Kim Thanh Hằng 12TDSP15

72 LP/0019023 1311516920 Lê Thị Hồng Nhung 13TDSP03

73 LP/0019026 1311517067 Hồ Đình Chiến 13TDSP03

74 BA/0054292 1311526091 Bùi Thị Kim Thủy 13TDSP42

75 LP/0017376 1300000010 Đồng Thị Vân 13TDSP01

76 LP/0017533 1311526589 Phạm Thị Kiều 13TDSP09

77 LP/0017615 1311516537 Nguyễn Thanh Tín 13TDSP01

78 LP/0017688 1311516418 Nguyễn Thị Gái 13TDSP01

79 LP/0017717 1111500981 Lê Thị Ngọc Bích 13TDSP01

80 LP/0017806 1311516686 Mai Hồ Thanh Phước 13TDSP40

81 LP/0017840 1311520736 Trần Ngọc Phương 13TDSP41

82 LP/0017842 1300000002 Nguyễn Ngọc Hồi 13TDSP40

83 LP/0017856 1311516438 Nguyễn Thị Mỹ Châu 13TDSP40



84 LP/0017876 1311521225 Nguyễn Đình Thiêm 13TDSP41

85 LP/0017895 1311516698 Bùi Thị Nguyên Tâm 13TDSP40

86 LP/0017896 1311525442 Đỗ Thị Anh Thoa 13TDSP42

87 LP/0017925 1311516652 Nguyễn Thị Mỹ Linh 13TDSP40

88 LP/0018002 1311516624 Phạm Ngọc Ẩn 13TDSP40

89 LP/0018003 1300000001 Nguyễn Thị Kim Quyên 13TDSP40

90 LP/0018061 1311525542 Trần Thị Vũ Huyền 13TDSP42

91 LP/0018069 1311516619 Phương Thị Quỳnh Như 13TDSP02

92 LP/0018107 1300000007 Phạm Thị Phương Thoa 13TDSP40

93 LP/0018161 1311520501 Nguyễn Thị Mỹ Kha 13TDSP04

94 LP/0018162 1311520478 Nguyễn Thị Kim Anh 13TDSP04

95 LP/0018165 1311520405 Lê Thị Ánh Mỹ 13TDSP04

96 LP/0018166 1311520428 Tăng Anh Đào 13TDSP04

97 LP/0018169 1311519585 Nguyễn Thị Ngọc Hà 13TDSP04

98 LP/0018226 1311526664 Bùi Duy Nghĩa 13TDSP09

99 LP/0018244 1311526823 Huỳnh Thị Ánh Liên 13TDSP42

100 LP/0018262 1311526362 Nguyễn Thị Như Quỳnh 13TDSP09

101 LP/0018263 1311526744 Nguyễn Thị Mận 13TDSP09

102 LP/0018266 1311526507 Đàm Thị Tâm 13TDSP09

103 LP/0018277 1311526789 Lê Thị Phượng 13TDSP09

104 LP/0018292 1311526518 Trần Thị Ngọc Trinh 13TDSP42

105 LP/0018293 1311526684 Thái Ngọc Minh Trang 13TDSP42

STT Mã hóa đơn Mã SV Họ đệm Tên Lớp học Ghi chú

1 LP/0018296 1311517820 Nguyễn Thị Thu Phương 13TDSP41

2 LP/0018297 1311516715 Phan Thị Ngọc Mai 13TDSP40

3 LP/0018298 1211516416 Phạm Thị Thanh Tuyền 13TDSP40

4 LP/0018299 1311516633 Đoàn Thị Diệu Khuê 13TDSP40

5 LP/0018314 1311516489 Huỳnh Nguyễn Thảo Hiền 13TDSP40

6 LP/0018350 1311526667 Tống Thị Kim Ngân 13TDSP09

7 LP/0018357 1311523949 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 13TDSP06

8 LP/0018366 1311525688 Phan Thị Thảo 13TDSP08

9 LP/0018367 1311526230 Nguyễn Thị Thanh Loan 13TDSP08

10 LP/0018370 1311525521 Phạm Hồ Tấn Phát 13TDSP08

11 LP/0018371 1311526094 Huỳnh Quang Trưởng 13TDSP08

12 LP/0018374 1311525740 Lê Hồng Vân 13TDSP08

13 LP/0018377 1311526135 Phạm Minh Thành 13TDSP08

14 LP/0018378 1311526368 Phạm Ngọc Kim Anh 13TDSP08

15 LP/0018381 1311526103 Hà Bình Thuận 13TDSP08

16 LP/0018382 1311525431 Bùi Thị Tuyết Nhung 13TDSP08

17 LP/0018385 1311526332 Trần Thị Thanh Trúc 13TDSP08

18 LP/0018386 1311516432 Đinh Thị Thủy 13TDSP08

19 LP/0018389 1311526697 Nguyễn Trần Như 13TDSP09

20 LP/0018429 1311516886 Khắc Thị Ngọc Bé 13TDSP03
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21 LP/0018432 1311516870 Trần Thị Thùy Dương 13TDSP03

22 LP/0018433 1311516869 Trần Bích Hân 13TDSP03

23 LP/0018485 1311516646 Bùi Thanh Phương 13TDSP42

24 LP/0018492 1311517195 Nguyễn Thị Linh 13TDSP03

25 LP/0018495 1311516971 Phạm Thị Minh Trang 13TDSP03

26 LP/0018531 1311523304 Nguyễn Đức Thịnh 13TDSP42

27 LP/0018554 1311524992 Dương Thị Phượng 13TDSP42

28 LP/0018558 1311516473 Đỗ Huỳnh Như 13TDSP02

29 LP/0018564 1311516751 Bạch Quế Chi 13TDSP07

30 LP/0018567 1300000006 Nguyễn Anh Tuấn 13TDSP01

31 LP/0018569 1311516449 Dương Kiều Oanh 13TDSP01

32 LP/0018576 1311516443 Dương Thị Bình Minh 13TDSP01

33 LP/0018579 1311516451 Võ Thị Quỳnh Như 13TDSP01

34 LP/0018580 1311516550 Phùng Thị Mỹ Linh 13TDSP01

35 LP/0018582 1311516515 Võ Mai Đam 13TDSP01

36 LP/0018593 1311516674 Nguyễn Thị Phương 13TDSP02

37 LP/0018604 1311516506 Nguyễn Phước Toàn 13TDSP01

38 LP/0018605 1311516434 Phạm Trương Ngọc Hân 13TDSP01

39 LP/0018614 1311522385 Trần Thị Diễm Thùy 13TDSP05

40 LP/0018626 1311521803 Lê Thị Huỳnh Cúc 13TDSP05

41 LP/0018638 1311524053 Lê Thị Thanh Thủy 13TDSP42

42 LP/0018639 1311524380 Lý Thục Mi 13TDSP07

43 LP/0018666 1211516376 Võ Quang Hiển 13TDSP40

44 LP/0018696 1311516948 Nguyễn Đức Bình 13TDSP03

45 LP/0018709 1311525599 Nguyễn Thị Phương 13TDSP08

46 LP/0018731 1311526708 Phạm Thành Công 13TDSP09

47 LP/0018733 1311526325 Phạm Minh Luân 13TDSP08

48 LP/0018734 1211516359 Trương Thị Mỹ Nương 13TDSP40

49 LP/0018744 1311524119 Nguyễn Phương Anh 13TDSP07

50 LP/0018799 1311522477 Nguyễn Hoàng Thanh Yên 13TDSP05

51 LP/0018800 1311519113 Phạm Thị Thu Thảo 13TDSP04

52 LP/0018824 1311523238 Lê Thị Lan 13TDSP06

53 LP/0018830 1311517179 Nguyễn Thị Thu Nga 13TDSP41

54 LP/0018883 1311516428 Võ Thị Kim Ngân 13TDSP40

55 LP/0018928 1311523736 Nguyễn Huỳnh Việt Linh 13TDSP07

56 LP/0018937 1311523977 Lê Thị Ngọc Hân 13TDSP42

57 LP/0018974 1311526466 Phan Thị Hồng Sang 13TDSP42

58 LP/0019010 1311523757 Tạ Thanh Dũng 13TDSP06

59 LP/0019011 1311526841 Nguyễn Thị Thu Hiền 13TDSP09

60 LP/0019035 1311524787 Lý Văn Sơn 13TDSP42

61 LP/0019036 1311524392 Nguyễn Thụy Như Quỳnh 13TDSP42

62 LP/0019039 1311526858 Nguyễn Ngọc Sơn 13TDSP42

63 LP/0019041 1311526612 Trần Quốc Đạt 13TDSP42

64 LP/0019051 1311516840 Trần Trung Hậu 13TDSP41

65 LP/0019052 1311521012 Dương Thụy Thùy Dương 13TDSP41



66 LP/0019064 1311516621 Ngô Thanh Uyên 13TDSP41

67 LP/0019073 1311526854 Phan Trần Đa Phước 13TDSP42

68 LP/0019077 1311526431 Lê Thị Tân Thơ 13TDSP06

69 LP/0019078 1311523057 Phú Nữ Mi Ni 13TDSP06

70 LP/0019094 1311522957 Phạm Thị Thanh Dung 13TDSP06

71 LP/0019117 1311516431 Trương Lý Ngọc Trâm 13TDSP01

72 LP/0019128 1311516815 Nguyễn Thị Hương 13TDSP40

73 LP/0019154 1311517317 Nguyễn Trang Minh Thư 13TDSP03

74 LP/0019159 1311526549 Bùi Thị Kim Phương 13TDSP09

75 BA/0054081 1311526414 Vũ Khắc Mạnh 13TDSP42

76 BA/0054087 1311526597 Ngô Ngọc Ngành 13TDSP42

77 BA/0054110 1300000005 Lê Thu Thảo 13TDSP41

78 BA/0054111 1311523411 Phan Thị Minh Hồng 13TDSP41

79 BA/0054157 1311526857 Nguyễn Ngọc Thanh My 13TDSP09

80 BA/0054158 1311516737 Nguyễn Thị Nhi 13TDSP02

81 BA/0054161 1311516721 Nguyễn Thị Diễm 13TDSP02

82 BA/0054162 1311516770 Nguyễn Thị Thủy 13TDSP02

83 BA/0054165 1311516597 Thạch Thị Hảo 13TDSP02

84 BA/0054166 1311516630 Võ Thị Hồng Đào 13TDSP02

85 BA/0054169 1311516712 Nguyễn Như Quỳnh 13TDSP02

86 BA/0054170 1311516960 Phạm Thị Trà Giang 13TDSP02

87 BA/0054173 1311516699 Võ Minh Quân 13TDSP02

88 BA/0054178 1311526322 Phan Thị Ly 13TDSP08

89 BA/0054229 1311526505 Trương Thị Kim Mai 13TDSP42

90 BA/0054230 1311523980 Trần Thị Như Hoàng 13TDSP42

91 BA/0054291 1311526850 Phan Trần Thùy Vân 13TDSP42

92 BA/0054312 1311516655 Hà Hoàng Nhân 13TDSP40

93 BA/0054314 1311516687 Nguyễn Hoàng Long 13TDSP40

94 BA/0054332 1311526422 Võ Nghiêm Bảo Trâm 13TDSP08

95 BA/0054375 1311516799 Nguyễn Phương Nhi 13TDSP41

96 BA/0054387 1311523040 Lê Thị Lan Anh 13TDSP41

97 BA/0054390 1311516795 Đinh Thị Thu Uyên 13TDSP41

98 BA/0054396 1311521680 Nguyễn Thị Khuyên 13TDSP05

99 BA/0175667 1311525580 Trần Thị Thùy Linh 13TDSP42

100 BA/0175668 1311524275 Lê Anh Đào 13TDSP42

101 LP/0019160 1311516565 Trần Thị Hồng Trang 13TDSP01

102 LP/0019163 1300000008 Mã Mỹ Hiền 13TDSP01

103 LP/0019198 1311516453 Võ Hồng Hà 13TDSP40

104 LP/0019206 1311526699 Trần Thị Thảo 13TDSP09

105 LP/0019241 1211516406 Trương Thị Thu Hạnh 13TDSP01




